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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                 

             

Bản án số: 08/2023/HS-ST 

Ngày 15/8/2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VI T NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  - T NH KON TUM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tr n  T     n  T  n . 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Thảo và ông A Vơn. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Đỗ P ương T ảo- Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Tu  ơ   n  tham gia phiên 

toà: Ông Trần Ngọc Thành - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 15/8/2023, Toà án nhân dân  u ện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum xét 

xử sơ t ẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2023/TLST-HS ngày 

27/7/2023 theo Quyết đ n  đư  vụ án ra xét xử số: 08/2023/QĐXXST-HS ngày 02 

tháng 8 năm 2023 đối với b  cáo: 
 

A D  t n gọ      :   ông   s n  năm 1985 t    on Tum. Nơ  Đ   TT 

và   ỗ ở   ện n  : T ôn Đă   ơn     Măng R    u ện Tu Mơ Rông  tỉnh Kon 

Tum; Nghề nghiệp:  àm nông; Tr n  độ văn  ó : 2/12; Dân tộ : X  Đăng; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam; con ông: A N  đ    ết) và bà 

Y C  Đ    ết ; Vợ: Y K  s n  năm 1988; B  cáo có 02 con: con lớn s n  năm 

2008 , con nhỏ s n  năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; B    o b   t m giữ, t m 

giam từ ngày 18/5/2023 cho đến nay, có mặt t i phiên tòa.  

- N ười bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Th  Thúy Hằng – trợ giúp viên 

pháp lý của Trung tâm trợ g úp p  p lý n à nước tỉn   on Tum; Đ a chỉ: Trung 

tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Kon Tum. Có mặt t i phiên tòa. 

- Bị hại: Bà Y M  Đ    ết) 

 Ngườ  đ i diện hợp pháp của người b  h i: Anh A G  s n  năm 1996; Trú 
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t  : T ôn Tân        T  Xăng   u ện Tu Mơ Rông  tỉnh Kon Tum. Là con ruột 

của bà Y M. Có mặt t i phiên tòa. 

- Nhữn  n ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan 

+ Anh A G  s n  năm 1990  trú t i thôn Ngọ         Măng R    u ện Tu 

Mơ Rông  tỉnh Kon Tum. 

+ Ch  Y P  s n  năm 1990  trú t   t ôn Năng N ỏ 2     Đắk Sao, huyện 

Tu Mơ Rông  tỉnh Kon Tum. 

+ Anh A G  s n  năm 1993  trú t   t ôn      m     Đắk Na, huyện Tu 

Mơ Rông  tỉnh Kon Tum. 

+ Anh A G n  s n  năm 1996  trú t   t ôn Tân        T  Xăng   u ện Tu 

Mơ Rông  tỉnh Kon Tum. 

+ Ch  Y P  s n  năm 1998  trú t i thôn Long Tum     Đắk Na, huyện Tu 

Mơ Rông  tỉnh Kon Tum. 

A G, Y P, A G, A G, A P là con ruột của bà Y M, những người này ủy 

quyền cho anh A Gan tham gia tố tụng. Anh A Gan có mặt t i phiên tòa. 

- N ười làm chứn :   

+ Bà Y B  s n  năm 1945; Trú t  : Thôn Ngọ    , xã Măng R , hu ện Tu 

Mơ Rông  tỉn   on Tum. Có mặt. 

+ C   Y    s n  năm 1998; Trú t  : Thôn Ngọ    , xã Măng R , hu ện Tu 

Mơ Rông  tỉn   on Tum. Có mặt. 

+ C   Y N  s n  năm 2000; Trú t  : Thôn Ngọ    , xã Măng R , hu ện Tu 

Mơ Rông  tỉn   on Tum. Có mặt. 

Đ ểm cầu trung tâm: Trụ sở TAND huyện Tu Mơ Rông  t ôn Mô Pả, xã 

Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông  tỉnh Kon Tum. 

Đ ểm cầu thành phần: Nhà t m giữ Công an huyện Tu Mơ Rông  t ôn Mô 

Pả, xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông  tỉnh Kon Tum. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt n ư s u: 

Vào khoảng 23 giờ ngày 17/5/2023, A D s u     đ  uống rượu về nhà bà 

Y M, trú t i thôn Ngọ         Măng R    u ện Tu Mơ Rông để ngủ. Đến khoảng 
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01 giờ sáng ngày 18/5/2023 thì Y M  ũng đ  uống rượu về. Thấy Y M về nên A 

D bảo Y M đ  ngủ n ưng Y M không nghe mà còn chửi bới A D. Lúc này Y M 

đứng qu   lưng l i cách A D khoảng gần 01 mét và tiếp tục chửi. Vì bực tức nên 

A D lấy 01 con dao rự  để ở dưới chiếu trên sàn nhà và cầm bằng tay phải chém 

t eo  ướng ngang từ phải qua trái trúng vào vùng cẳng chân trái của Y M. Sau 

khi chém xong A D ngồi t i v  trí chiếu ngủ, còn Y M ch   đ  l n n à  àng  óm 

là bà Y B, trú thôn Ngọc La, xã Măng R    u ện Tu Mơ Rông để kêu cứu và nói 

chuyện mình b  A D chém vào chân rồi nằm xuống khu vực mái hiên nhà Y 

Brấu.  ú  đó Y N, Y L đều trú cùng thôn Ngọ         Măng R    u ện Tu Mơ 

Rông đ  đến và đư  Y M về n à.     đư  Y M về nhà thì A D vẫn còn ngồi ở 

chiếu ngủ. Y N, Y L, Y B dùng  o băng vết t ương   o Y M và nấu cháo cho Y 

M ăn. Y M ăn  ết 01 chén cháo và uống gần hết một      nước ngọt rồi nằm 

ngủ. Đến khoảng 04 giờ sáng cùng ngày thì Y M chết. Quá trình lấy lời khai, A 

D đ  t ừa nhận toàn bộ hành vi ph m tội. 

Bản Kết luận g  m đ nh pháp y về tử thi số: 49/  GĐTT-TTPY ngày 

22/05/2023 củ  Trung tâm g  m đ nh pháp y tỉnh Kon Tum kết luận nguyên 

nhân chết đối với Y M là mất máu cấp/vết t ương  ở đứt  ơ và m ch máu chày 

sau chân bên trái. 

Về vật chứng của vụ án: 01 (Một) con dao (lo i dao rựa) dài 53,4cm, 

phần lưỡ  d o dà  34 m  nơ  rộng nhất 3 2 m  nơ   ẹp nhất 1 5 m  lưỡi dao sắc có 

mũ   ong  uống, phần cán dao dài 19,4cm làm bằng tre đường kính 2,7cm, trên 

phần cán dao tiếp giáp vớ  lưỡi dao có bọc khung kim lo i dài 3,4cm  

Về trách nhiệm dân sự: T i phiên tòa, A D bồ  t ường   o g   đ n  b  h i 

2.000.000đ  đ i diện g   đ n  b  h   đ  n ận và không yêu cầu bồ  t ường gì 

thêm. 

C o tr ng số 07/CT-V S ngà  27/7/2023  ủ  V ện   ểm s t n ân dân 

huyện Tu Mơ Rông đ  tru  tố b  cáo: A D về tộ   Cố ý gây thương tích” theo 

qu  đ nh t i đ ểm a khoản 4 Đ ều 134 Bộ luật hình sự năm 2015;  

T   phiên tòa hôm nay, b  cáo kh   n ận toàn bộ  àn  v  p  m tộ  n ư bản 

cáo tr ng đ  n u. Đ   d ện   o g   đ n  b     , anh A Gan  ó đơn xin g ảm n ẹ 

tr    n  ệm   n  sự   o b    o    ông   u  ầu bồ  t ường thêm.  

Đ   d ện V ện   ểm sát nhân dân  u ện Tu Mơ Rông vẫn g ữ ngu  n qu n 

đ ểm tru  tố n ư bản   o tr ng và đề ng    ộ  đồng xét  ử tuyên bố b    o A D 

p  m tộ  "Cố ý gây thương tích". Áp dụng đ ểm a   oản 4 Đ ều 134  ộ luật 

  n  sự năm 2015; đ ểm b, s   oản 1 và   oản 2 Đ ều 51  Đ ều 54  Đ ều 38  ộ 

luật   n  sự năm 2015 tu  n p  t b    o A D mứ   n từ 6 năm đến 6 năm 6 
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tháng tù. T ờ    n tù tín  từ ngà  b    o b  bắt t m g ữ  t m g  m, ngày 

18/5/2023. 

Người bào chữa cho b  cáo A D nhất trí với tội danh, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ n ư qu n đ ểm của v  đ i diện VKS. Tuy nhiên, mức hình ph t 

mà đ i diện V S đề ngh  đối với b  cáo là quá nặng, b    o là người dân tộc 

thiểu số, sống ở vùng đặc biệt   ó   ăn    ểu biết pháp luật còn h n chế, còn 

phải nuôi hai con nhỏ  đ i diện g   đ n  b  h    ũng   n g ảm nhẹ hình ph t cho 

b  cáo n n đề ngh  hộ  đồng xét xử cân nhắc cho b    o đượ   ưởng thêm tình 

tiết giảm nhẹ qu  đ nh t i khoản 2 Đ ều 51 để tuyên b  cáo mức án 5 năm 6 

tháng tù. Ngoài ra, b  cáo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặt biệt khó 

  ăn và  ó đơn   n m ễn án phí nên đề ngh  xem xét miễn án phí cho b  cáo. 

 ờ  nó  s u  ùng  ủ  b    o: B    o đều n ận t ấ  v ệ  làm s   tr    ủ  

mình, xin  ộ  đồng  ét  ử  p dụng   n  p  t n ẹ n ất  b    o  ứ  sẽ tí    ự  

 ọ  tập,  ả  t o để trở t àn  ngườ  tốt. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Tr n  ơ sở nội dung vụ  n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đ  được 

tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  n ư s u: 

[1] B  cáo A D đ   ó  àn  v  gâ  t ương tí     o bà Y M t i thôn Ngọc 

La     Măng R    u ện Tu Mơ Rông  tỉnh Kon Tum nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết, xét xử của Tòa án nhân dân huyện Tu Mơ Rông t eo qu  đ nh t i 

Đ ều 268, 269 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Cơ qu n đ ều tra Công an huyện Tu Mơ Rông  đ ều tra viên; Viện kiểm 

sát và kiểm s t v  n trong qu  tr n  đ ều tra, truy tố đ  t ực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự và thủ tụ  qu  đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự. Qu  tr n  đ ều 

tra, truy tố và t i phiên tòa, b    o  ũng n ư n ững người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết đ nh củ  Cơ qu n t ến hành tố 

tụng  người tiến hành tố tụng.  o đó   ộ  đồng xét xử xét thấy các hành vi, 

quyết đ nh tố tụng củ  Cơ qu n t ến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đ  

thực hiện là hợp pháp. 

[2] Về căn cứ định tội, định khung hình phạt: Qua phần xét hỏi công khai 

t i phiên tòa, b  cáo A D khai nhận: Chỉ vì b  Y M chửi bới mà A D bực tức nên 

đ  dùng d o rựa chém vào vùng cẳng chân trái của Y M dẫn đến hậu quả Y M 

chết do mất máu cấp/vết t ương  ở đứt  ơ và m ch máu chày sau chân bên trái. 

Khi thực hiện hành vi ph m tội, b  cáo đ  đủ tuổi ch u trách nhiệm hình sự, thực 

hiện hành vi ph m tội với lỗi cố ý trực tiếp, xâm ph m đến sức khỏe, tính m ng 
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củ  ngườ       được pháp luật bảo vệ nên b  VKS truy tố về tội Cố ý gây 

t ương tí   t eo đ ểm a khoản 4 Đ ều 134    S là  ó  ăn  ứ  đúng ngườ   đúng 

tội.  

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: B  cáo 

không phải ch u tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Về tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự: Qu  tr n  đ ều tra và t i phiên tòa b    o đ  t àn    ẩn 

khai nhận tội, tự nguyện bồ  t ường thiệt h     o g   đ n  người b  h i, b  cáo 

hiểu biết pháp luật h n chế, ph m tội do một phần lỗi củ  người b  h  ; đ i diện 

g   đ n  b  h i xin giảm nhẹ hình ph t cho b    o. Đâ  là     t n  t ết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự qu  đ nh t   đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 đ ều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 sử  đổi bổ sung năm 2017. Xét thấy, b  cáo có hai tình tiết 

giảm nhẹ ở khoản 1 và nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Đ ều 51 BLHS nên 

chấp nhận qu n đ ểm luận tội củ  đ i diện VKS và một phần qu n đ ểm của 

người bào chữa, áp dụng Đ ều 54    S để quyết đ nh hình ph t dưới mức thấp 

nhất của khung hình ph t được áp dụng để b  cáo thấ  được sự khoan hồng của 

pháp luật mà tích cực học tập, cải t o để trở t àn  người có ích cho xã hội.  

[4] Về trách nhiệm dân sự: Đ i diện g   đ n  b  h i không yêu cầu b  cáo 

A D phải bồ  t ường gì thêm nên Hộ  đồng xét xử không xem xét.   

[5] Về xử lý vật chứng của vụ án: 01 (Một) con dao (lo i dao rựa) dài 

53,4cm, phần lưỡ  d o dà  34 m  nơ  rộng nhất 3 2 m  nơ   ẹp nhất 1 5 m  lưỡi 

dao sắ   ó mũ   ong  uống, phần cán dao dài 19,4cm làm bằng tre đường kính 

2,7cm, trên phần cán dao tiếp giáp vớ  lưỡi dao có bọc khung kim lo i dài 3,4cm. 

Vật chứng nêu trên không còn giá tr  sử dụng nên t ch thu tiêu hủy. 

 [6] Về án phí: T i phiên tòa, b  cáo A D  ó đơn   n m ễn án phí hình sự 

sơ t ẩm. Xét thấy, b  cáo A D là ngườ  đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở xã có 

đ ều kiện kinh tế- xã hộ  đặc biệt   ó   ăn  do vậy cần áp dụng đ ểm đ   oản 1 

đ ều 12 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

t ường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án để miễn án phí hình sự cho b  cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 

 [1] Áp dụng đ ểm a khoản 4 đ ều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 đ ều 51, 

Đ ều 54, Đ ều 38 Bộ luật hình sự 

Tuyêt bố b  cáo A D ph m tộ   Cố ý gâ  t ương tí  ” 

Xử p  t b    o A D 6 (sáu) năm 6 (sáu) tháng tù, T ờ    n tù tín  từ ngà  
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bắt t m g ữ  t m g  m, ngày 18/5/2023. 

[2] Về  ử lý vật   ứng: Căn  ứ đ ểm     oản 2 Đ ều 106  ộ luật tố tụng   n  

sự; đ ểm     oản 1 Đ ều 47  ộ luật   n  sự tu  n t    t u t  u  ủ  01  Một   on d o 

 lo   d o rự   dà  53 4 m  p ần lưỡ  d o dà  34 m  nơ  rộng n ất 3 2 m  nơ   ẹp 

n ất 1 5 m  lưỡ  d o sắ   ó mũ   ong  uống  p ần   n d o dà  19 4 m làm bằng 

tre đường  ín  2 7 m  tr n p ần   n d o t ếp g  p vớ  lưỡ  d o  ó bọ    ung   m 

lo   dà  3 4 m n ư b  n bản g  o n ận vật   ứng ngà  27/7/2023 g ữ  Công  n 

 u ện Tu Mơ Rông và C    ục T    àn   n dân sự  u ện Tu Mơ Rông. 

[3] Về  n p í: Căn  ứ   oản 2 Đ ều 136  ộ luật tố tụng hình sự;   oản 1 

đ ều 21; đ ểm     oản 1 Đ ều 23 và đ ểm đ   oản 1 Đ ều 12 Ng   qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Uỷ ban t ường vụ Quố   ộ  về mứ  

thu, m ễn  g ảm  thu, nộp  quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

      o A D đượ  m ễn nộp t ền  n p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n . 

[4] Về quyền kháng cáo: Căn  ứ Đ ều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

B  cáo  ngườ  đ i diện hợp pháp củ  người b  h i, những người có quyền lợi 

ng ĩ  vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án (15/8/2023). 

Trường  ợp bản  n đượ  t    àn  t eo qu  đ n  t   Đ ều 2  uật T    àn   n 

dân sự t   ngườ  đượ  t    àn   n dân sự  ngườ  p ả  t    àn   n dân sự  ó qu ền 

t ỏ  t uận t    àn   n  qu ền   u  ầu t    àn   n  tự ngu ện t    àn   n  oặ  b  

 ưỡng   ế t    àn   n t eo qu  đ n  t       đ ều 6  7 và 9  uật T    àn   n dân sự; 

t ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo qu  đ n  t   Đ ều 30  uật T    àn   n dân 

sự./. 

Nơi nhận: 

- B  cáo; 

- Người b  h i; 

- Những người tham gia tố tụng;                          

- TAND tỉnh Kon Tum;                                                    

- V SN   u ện Tu Mơ Rông;  

- Công  n  u ện Tu Mơ Rông;                                                                                                                

- CCTHADS  u ện Tu Mơ Rông; 

-  ưu  ồ sơ. 

 

  .  ỘI ĐỒ   XÉ  XỬ  S    Ẩ  

 hẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

    rịnh  hị Bình  hanh 
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